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TT
	MÃ HỌC PHẦN
	HỌC PHẦN
	SỐ TÍN CHỈ
	Môn học tiên quyết
	Dự kiến kế hoạch 

giảng dạy

	
	
	
	TỪNG HỌC PHẦN
	Loại giờ tín chỉ
	
	

	
	
	
	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã...
	Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu
	
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra
	Thảo luận, HĐ nhóm
	
	
	
	

	A
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

	I
	
	Các học phần lý luận chính trị (10)

	1
	CTR1015
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	5
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	CTR1022
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	3
	CTR1033
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	II
	
	Khoa học tự nhiên (21)

	4
	TIN1013
	Tin học đại cương
	3
	30
	
	
	15
	
	
	2


	5
	TOA1012
	Phép tính vi và tích phân hàm một biến
	2
	15
	15
	
	
	
	
	2

	6
	TOA1022
	Phép tính vi và tích phân hàm nhiều biến
	2
	13
	17
	
	
	
	5,7
	3

	7
	TOA1032
	Đại số tuyến tính và hình học giải tích
	2
	26
	
	4
	
	
	0
	1

	8
	TOA1042
	Xác suất thống kê
	2
	22
	8
	
	
	
	0
	3

	9
	VLY1012
	Vật lý đại cương 1
	2
	24
	6
	
	
	
	
	1

	10
	VLY1023
	Vật lý đại cương 2
	3
	38
	6
	1
	
	
	9
	2

	11
	VLY1031
	Thực hành vật lý ĐC
	1
	
	
	
	15
	
	
	2

	12
	HOA1012
	Hoá học đại cương
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	13
	KTR1013
	Vẽ kỹ thuật
	2
	22
	8
	
	
	
	
	1

	III
	
	Khoa học xã hội và nhân văn (2)

	
	
	(Tự chọn 2/6 tín chỉ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	LUA1012
	Pháp luật Việt Nam đại cương
	2
	16
	7
	7
	
	
	
	1

	15
	CTR1042
	Lôgic học đại cương
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	16
	XHH1012
	Xã hội học đại cương
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	IV
	
	Ngoại ngữ không chuyên (7)

	17
	ANH1013
	Anh văn 1
	3
	
	
	
	
	
	
	1

	18
	ANH1022
	Anh văn 2
	2
	
	
	
	
	
	
	2

	19
	ANH1032
	Anh văn 3
	2
	
	
	
	
	
	
	3

	V
	GDTC
	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	5T
	
	
	
	
	
	
	

	B
	  KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

	VII
	
	Kiến thức cơ sở của ngành (37/43)

	
	
	a. Học phần bắt buộc
	31
	
	
	
	
	
	
	

	20
	TRD2012
	Trắc địa phổ thông 1
	2
	19
	1
	
	10
	
	4-10
	2

	21
	TRD2023
	Cơ sở bản đồ 
	3
	29
	3
	13
	
	
	
	4

	22
	TRD2032
	Trắc địa phổ thông 2
	2
	23
	7
	
	
	
	20
	3

	23
	TRD2043
	Cơ sở trắc địa công trình
	2
	23
	4
	3
	
	
	20
	3

	24
	DLY2012
	Cơ sở viễn thám
	2
	18
	4
	
	8
	
	
	4

	25
	DLY2022
	Cơ sở địa chính
	2
	24
	2
	4
	
	
	20,22
	4

	26
	TRD2054
	Lý thuyết sai số
	4
	48
	8
	4
	
	
	20
	3

	27
	TRD2063
	Cơ sở đo ảnh
	3
	30
	5
	10
	
	
	
	3

	28
	TRD2074
	Trắc địa cao cấp đại cương
	4
	35
	15
	10
	
	
	20
	4

	29
	DLY2033
	Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
	3
	26
	4
	15
	
	
	20,21,27
	5

	30
	TRD2082
	Tin học trong trắc địa 
	2
	7
	1
	
	22
	
	4
	4

	31
	TRD2092
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	22
	7
	1
	
	
	17-19
	6

	
	
	b. Học phần tự chọn (6/12 tín chỉ)
	
	
	
	
	

	32
	TRD2102
	Vẽ địa hình
	2
	21
	1
	
	8
	
	
	6

	33
	DLY2042
	Địa mạo đại cương
	2
	22
	3
	3
	2
	
	
	4

	34
	DLY2052
	Cơ sở địa lý tự nhiên
	2
	22
	3
	5
	
	
	
	4

	35
	LUA2012
	Luật xây dựng
	2
	22
	1
	7
	
	
	
	4

	36
	DCH2012
	Công trình xây dựng
	2
	29
	1
	
	
	
	
	4

	37
	DCH2022
	Cơ sở khai thác mỏ
	2
	29
	1
	
	
	
	
	4

	VIII
	
	Kiến thức chuyên ngành (36/42)

	
	
	a. Học phần bắt buộc
	30
	
	
	
	
	
	
	

	38
	TRD3013
	Lưới trắc địa và bình sai lưới trắc địa
	3
	35
	7
	3
	
	
	20,22,26
	5

	39
	TRD3022
	Biên tập bản đồ
	2
	12
	1
	7
	10
	
	21
	7

	40
	TRD3032
	Trắc địa ảnh
	2
	18
	5
	3
	4
	
	27
	4

	41
	TRD3043
	Trắc địa mỏ lộ thiên
	3
	34
	5
	6
	
	
	20,22
	4

	42
	TRD3052
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình
	2
	21
	5
	4
	
	
	20,23
	7

	43
	TRD3063
	Trắc địa công trình đô thị và công nghiệp
	3
	34
	7
	4
	
	
	20,23
	4

	44
	TRD3072
	Trắc địa công trình ngầm
	2
	20
	5
	5
	
	
	20,23
	7

	45
	TRD3083
	Trắc địa công trình giao thông, thuỷ lợi
	3
	35
	7
	3
	
	
	20,23
	5

	46
	DLY3012
	Đo vẽ bản đồ địa chính 
	2
	21
	2
	2
	5
	
	25
	5

	47
	TRD3092
	Công nghệ GPS
	2
	23
	1
	
	6
	
	24
	6

	48
	TRD3102
	Máy trắc địa và đo đạc điện tử
	2
	23
	1
	4
	2
	
	20
	6

	49
	DLY3022
	Hệ thống thông tin đất đai (LIS)
	2
	21
	1
	4
	4
	
	
	7

	50
	TRD3112
	Kinh tế tổ chức trắc địa
	2
	23
	3
	4
	
	
	
	7

	
	
	b. Học phần tự chọn (6/12 tín chỉ)
	
	
	
	
	

	51
	TRD3122
	Trắc địa biển
	2
	24
	3
	3
	
	
	20
	7

	52
	TRD3132
	Trắc địa thiên văn
	2
	23
	3
	4
	
	
	28
	6

	53
	TRD3142
	Trắc địa mặt cầu
	2
	22
	5
	3
	
	
	28
	6

	54
	DLY3032
	Quy hoạch đô thị
	2
	22
	1
	7
	
	
	
	6

	55
	TRD3152
	Trắc địa công trình độ chính xác cao
	2
	23
	3
	4
	
	
	20,23
	6

	56
	TRD3162
	Tăng dày khống chế ảnh
	2
	20
	5
	5
	
	
	27
	6

	C
	THỰC TẬP, KIẾN TẬP
	5
	
	
	
	
	
	
	

	57
	TRD2111
	Thực tập trắc địa phổ thông
	1
	
	
	
	
	
	20,23
	4

	58
	TRD3171
	Thực tập trắc địa mỏ 
	1
	
	
	
	
	
	41
	6

	59
	TRD3182
	Thực tập trắc địa công trình
	2
	
	
	
	
	
	43,45
	7

	60
	TRD3191
	Thực tập tốt nghiệp
	1
	
	
	
	
	
	
	8

	D
	KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
	7
	
	
	
	
	
	
	

	61
	TRD3207
	Khoá luận tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	
	
	8

	TỔNG CỘNG
	125
	
	
	
	
	
	
	


MÔ TẢ VẮN TẮT CÁC HỌC PHẦN

I. Các học phần lý luận chính trị

II. Khoa học tự nhiên

4. Tin học đại cương






3 TC

Học phần này bao gồm phần lý thuyết và thực hành. Về lý thuyết, học phần cung cấp các khái niệm cơ sở về tin học, các kiến thức về một hệ điều hành thông dụng là Microsoft Windows và các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C. Phần thực hành, sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để điều khiển máy tính, lập trình giải các bài toán cơ bản bằng ngôn ngữ C.

5. Phép tính vi và tích phân hàm một biến



2 TC

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản của phép tính vi tích phân hàm một biến, làm nền tảng cho việc nghiên cứu các học phần về sau của Giải tích cũng như các môn học khác. Nội dung của học phần bao gồm: hàm số và giới hạn của hàm số, tích phân hàm một biến, chuỗi số và chuỗi hàm.

6. Phép tính vi và tích phân hàm nhiều biến



2 TC

 Định nghĩa đạo hàm riêng cấp 1 và cấp cao của hàm nhiều biến, phương trình mặt tiếp xúc, tính gần đúng, nghiên cứu cực trị của hàm nhiều biến. Xây dựng định nghĩa về tích phân hai, ba lớp. Đưa tích phân bội về tích phân lặp. Định nghĩa tích phân đường, mặt, cách tính cùng các kết quả cơ bản.

7. Đại số tuyến tính và hình học giải tích



2 TC

Môn học gồm các nội dung: Tập hợp và ánh xạ, Số phức, Không gian véc-tơ, Ánh xạ tuyến tính và ma trận, Định thức, Không gian Euclide.

8. Xác suất thống kê






2 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê và tương quan hồi quy. Bên cạnh đó là những kỹ năng xử lý, phương pháp tính toán để giải quyết các bài toán xác suất, thống kê và ứng dụng các kiến thức, kết quả của học phần để giải quyết các bài toán chuyên ngành. 
9. Vật lý đại cương 1






2 TC

Nội dung học phần có 15 chương, trong đó phần cơ học có 8 chương và phần nhiệt học có 7 chương. Nội dung của học phần bao gồm: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, công và năng lượng, định luật vạn vật hấp dẫn, chuyển động quay, thuyết tương đối hẹp, nhiệt độ, nhiệt và nguyên lý 1 nhiệt động lực học, thuyết động lực học chất khí, Entropy và nguyên lý 2 nhiệt động lực học, chất rắn và chuyển pha.
10. Vật lý đại cương 2






3 TC


Nội dung của học phần bao gồm: Các khái niệm và những đặc trưng cơ bản của điện trường tĩnh và từ trừơng không đổi. mối liên hệ giữa điện trường và từ trường cùng với quá trình biến đổi giữa chúng theo thời gian và không gian. Qui luật truyền thẳng của ánh sáng và bản chất sóng hạt của ánh sáng thể hiện qua các hiện tượng giao thoa,  hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng và hiện tượng phân cực của ánh sáng cùng một số ứng dụng trong thực tế.
11. Thực hành vật lý đại cương 





1 TC

Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong quá thực hành học phần vật lý đại cương, cách sử dụng các dụng cụ, máy móc cũng như các phương pháp tính toán cụ thể phục vụ cho việc học tập cũng như nghiên cứu sau này.
12. Hoá học đại cương
 





2 TC

Nội dung học phần này bao gồm: Áp dụng các nguyên lý nhiệt động học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hóa học; tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện ly, sự thuỷ phân... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa - khử, qui luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân. 

Giới thiệu cấu tạo, thành phần, tính chất, mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất, phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất công nghiệp đối với một số đơn chất và hợp chất quan trọng của các nguyên tố hoá học. 

13. Vẽ kỹ thuật
 






2 TC

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vẽ hình học, cách biểu diễn các yếu tố hình học cơ bản như điểm, đường, mặt phẳng, cách biểu diễn vật thể lên các mặt phẳng chiếu và phương pháp đo vẽ các công trình.

Nội dung môn học gồm 3 phần:

- Phần I: Khái niệm về vẽ hình học. Giới thiệu các phép chiếu.

- Phần II: Biểu diễn các yếu tố hình học (điểm, đường, mặt phẳng). Biểu diễn vật thể bằng các phép chiếu.

- Phần III: Phương pháp đo vẽ các công trình xây dựng.
III. Khoa học xã hội và nhân văn

14. Pháp luật Việt Nam đại cương




2 TC

Môn học pháp luật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, nguồn gốc, quá trình hình thành, bản chất của nhà nước và pháp luật nói chung và nhà nước và CHXHCN Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó nghiên cứu hệ thống các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành.

Môn học này được kết cấu 8 chương với thời lượng 45 tiết là phù hợp với đặc thù đào tạo của các ngành học không chuyên, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu trang bị, cung cấp, bố sung thêm những kiến thức về nhà nước và pháp luật cho sinh viên không chuyên. 

15. Lôgic học đại cương






2 TC

Cung cấp những kiến thức cơ bản về lôgic học hình thức, mối liên hệ hữu cơ giữa lôgic học và triết học, các phương pháp nghiên cứu đặc thù của lôgic học hình thức, các quy luật lôgic cơ bản và vai trò, ý nghĩa quan trọng của lôgic học trong việc hình thành, rèn luyện thói quen tư duy lôgic chặt chẽ, trình bày vấn đề một cách khoa học. 

Học phần cũng trang bị những kiến thức về nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và quan hệ của các khái niệm phán đoán, suy luận, chứng minh lôgic thường dùng, từ đó vận dụng các quy luật lôgic trong tư duy, tránh sai lầm thường gặp trong suy nghĩ và trình bày vấn đề.
16. Xã hội học đại cương






2 TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và có hệ thống về xã hội học; giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu những ngành khoa học cụ thể và vận dụng tri thức xã hội học vào các lĩnh vực hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm đối tượng, chức năng, lịch sử hình thành, sự phát triển và cấu trúc của xã hội học; hệ thống các khái niệm, nguyên lý cơ bản và các chuyên ngành của xã hội học; một số phương pháp nghiên cứu cơ bản của xã hội học; quan hệ giữa xã hội học với các vấn đề xã hội. 

IV. Ngoại ngữ không chuyên

Với 07 TC và giáo trình sử dụng là BASIC ENGLISH I, nội dung của học phần “Tiếng Anh cơ bản” được chia ra 3 học kỳ như sau:

17. Anh văn 1







3 TC


Unit 1 - Unit 12

18. Anh văn 2







2 TC


Unit 13 - Unit 21

19. Anh văn 3







2 TC


Unit 22 - Unit 30

V. Giáo dục thể chất







  TC

VI. Giáo dục quốc phòng







5 tuần

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
VII. Kiến thức cơ sở của ngành


20. Trắc địa phổ thông 1 






2 TC

Môn học gồm những kiến thức chung về trắc địa, giới thiệu thiết bị và phương pháp đo các đại lượng cơ bản trong trắc địa, thành lập và sử dụng bản đồ địa hình. Nội dung môn học gồm 3 phần; Phần 1, Giới thiệu những kiến thức cơ bản về hình dạng, kích thước trái đất, về hệ quy chiếu toạ độ thông dụng, các khái niệm về bản đồ, bình đồ và phương pháp thể hiện các đối tượng trên mặt đất lên bản đồ, các khái niệm về phép đo và ước lượng sai số đo; Phần 2, Giới thiệu nguyên lý đo góc, đo chiều dài và đo độ cao, các máy móc, dụng cụ đo và phương pháp đo ngắm, xử lý kết quả đo; Phần 3, Phương pháp thành lập và sử dụng bản đồ địa hình như lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc, đo vẽ mặt cắt địa hình và cách sử dụng bản đồ địa hình.

21. Cơ sở bản đồ
 






3 TC

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về bản đồ học như: Những vấn đề chung của bản đồ học; Cơ sở toán học của bản đồ; Ngôn ngữ bản đồ và phương pháp thể hiện nội dung trên bản đồ; Tổng quát hoá bản đồ; Chú giải bản đồ và các phương pháp thành lập bản đồ; Tập bản đồ (Atlas); Các phương pháp phân tích, đánh giá bản đồ; ứng dụng bản đồ trong nghiên cứu địa lý. Bản đồ hiện đại: Khái niệm về bản đồ điện tử; So sánh giữa bản đồ điện tử và bản đồ truyền thống; Khái niệm về Atlas điện tử.


22. Trắc địa phổ thông 2






2 TC

Môn học giới thiệu về lưới khống chế trắc địa, các phương pháp bình sai lưới khống chế trắc địa và bản đồ số địa hình. Nội dung môn học gồm 2 phần: Phần 1, Giới thiệu về các dạng lưới như lưới tam giác, lưới đường chuyền cấp 1, cấp 2, Lưới khống chế độ cao; Phần 2, Giới thiệu về Bản đồ số địa hình và độ chính xác bản đồ địa hình.


23. Cơ sở trắc địa công trình





2 TC

Môn học giới thiệu các dạng lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, đặc điểm thành lập lưới trắc địa trong thi công xây dựng công trình; giới thiệu các vấn đề về đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở các khu vực xây dựng và các phương pháp bố trí công trình. Nội dung môn học gồm 4 chương: chương 1, Giới thiệu về lưới khống chế mặt bằng; chương 2, Lưới khống chế độ cao; chương 3, Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở các khu vực xây dựng; chương 4, Bố trí công trình.

24. Cơ sở viễn thám






2 TC

Viễn thám đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong khoa học về Trái đất.

Nội dung của môn học cơ sở này được trình bày trong sáu phần cơ bản đó là: Cơ sở vật lý của viễn thám, công nghệ thu nhận hình ảnh trong viễn thám, viễn thám trong giải phổ quang, viễn thám hồng ngoại nhiệt, viễn thám Radar, các phương pháp xử lý thông tin viễn thám (giải đoán ảnh bằng mắt thường và xử lý ảnh số).
25. Cơ sở địa chính







2 TC

Học phần gồm 4 chương với các nội dung cơ bản sau: Các khái niệm liên quan đến lĩnh vực địa chính, lịch sử ra đời và phát triển của khoa học địa chính; tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống xã hội và sự cần thiết phải có quản lý nhà nước về đất đai; các nội dung về các quyền trong sử dụng và quản lý đất đai; nội dung xây dựng hệ thống địa chính hiện đại, công cụ và biện pháp trong quản lý nhà nước về đất đai, các nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống địa chính trong giai đoạn hiện nay.

26. Lý thuyết sai số







4 TC

Học phần giới thiệu về các kiến thức toán học nhập môn như hệ phương trình tuyến tính đối xứng, các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính đối xứng và kiến thức về xác suất thống kê phục vụ cho việc xử lý số liệu trong trắc địa. Bình sai dãy trị đo của cùng một đại lượng, bình sai dãy trị đo của nhiều đại lượng theo các phương pháp khác nhau như bình sai gián tiếp, bình sai điều kiện, bình sai chia nhóm, bình sai kết hợp và bình sai lưới trắc địa tự do với việc áp dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất. Sau khi được học học phần này, sinh viên có thể nắm bắt được các khái niệm như phép đo, sai số đo; có thể phân biệt được các loại sai số trong đo đạc, sai số tính toán, cách làm tròn số, khái niệm về các trị đo và được nghiên cứu về nguyên lý số bình phương nhỏ nhất; hiểu được bản chất, bình sai được một mạng lưới trắc địa mặt bằng cũng như độ cao để tìm ra trị xác suất nhất và đánh giá được độ chính xác của trị đo, độ tin cậy của trị bình sai.
27. Cơ sở đo ảnh







3 TC

Học phần gồm các khái niệm về bản chất nhiệm vụ của phương pháp đo ảnh, quá trình chụp ảnh, các dạng chụp ảnh, khái niệm về ảnh đo, nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy chụp ảnh, vật liệu ảnh, quá trình tạo ảnh, xử lý ảnh, thiết kế kỹ thuật bay chụp. Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể bước đầu làm quen được với bộ môn Trắc địa ảnh đầy mới mẻ.
28. Trắc địa cao cấp đại cương





4 TC

 Học phần gồm 3 chương: Chương 1, nghiên cứu hình dạng trái đất theo số liệu trọng lực; Chương 2: Nghiên cứu hình dạng trái đất theo số liệu thiên văn - trắc địa; Chương 3, quy chuyển trị đo trắc địa. Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể có một cái nhìn cao hơn và sâu hơn về nghành trắc địa cũng như có thể sử dụng những kiến thức học được này để nghiên cứu trong các môi trường kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao.

29. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 




3 TC

Nội dung của giáo trình bao gồm có 2 phần: 

- Phần 1: Trình bày cơ sở vật lý của viễn thám, các nguyên lý và công nghệ thu nhận, nguyên tắc và phương pháp xử lý thông tin viễn thám từ các dạng tư liệu viễn thám khác nhau.

- Phần 2: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của hệ thông tin địa lý (GIS), các vấn đề về cơ sở dữ liệu trong GIS; quy trình công nghệ, khả năng phân tích không gian và ứng dụng của GIS. Sau đó sinh viên sẽ trực tiếp thực hành những thao tác cơ bản, cách thức xây dựng một chương trình GIS cụ thể.

30. Tin học trong trắc địa






2 TC

Học phần giúp sinh viên tìm hiểu về một số dạng ngôn ngữ lập trình thông dụng như Fortran, C++... qua đó ứng dụng vào việc lập trình giải các bài toán cơ bản trong trắc địa; đồng thời học phần cũng giúp sinh viên có thể sử dụng các phần mềm như Autocad, surfer, Microstation... để ứng dụng vào việc thành lập, biên tập cũng như chỉnh sửa bản đồ; cách xuất nhập giữ liệu giữa các phần mềm thông qua file *.DXF. 
31. Tiếng Anh chuyên ngành





2 TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên những từ mới liên quan đến chuyên ngành trắc địa thông qua các bài đọc giới thiệu về bản đồ, tỷ lệ bản đồ, khái niệm về kinh độ, vĩ độ, phép chiếu bản đồ, ứng dụng của bản đồ... Ngoài ra, học phần còn bao gồm các định nghĩa, các khái niệm giúp sinh viên hiểu một cách cặn kẽ hơn về các khái niệm trong trắc địa. Từ đó, sinh viên có thể đọc và hiểu được các tài liệu bằng tiếng anh nhằm bổ sung vào vốn kiến thức trắc địa của mình.


32. Vẽ địa hình







2 TC

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình, tổng quát hóa các nội dung cơ bản của bản đồ địa hình, kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình, biên tập bản đồ địa hình và cách sử dụng bản đồ địa hình. Trong quá trình học, sinh viên còn được “mổ xẻ” bản đồ địa hình để tìm hiểu cụ thể các yêu cầu quy phạm đối với công tác thành lập bản đồ địa hình, các ký hiệu đối với bản đồ địa hình cũng như được thực hành tô vẽ các yếu tố cơ bản của bản đồ địa hình như sông ngòi, đường bình độ...


33. Địa mạo đại cương






2 TC

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về các dạng địa hình, sự phân bố địa lý và quan hệ của chúng. Các khái niệm và phương pháp nghiên cứu Địa mạo, cách phân loại địa hình và vai trò của các nhân tố nội - ngoại lực trong quá trình thành tạo địa hình. Các chương tiếp theo giới thiệu các hoạt động của dòng chảy bề mặt, của nước dưới đất, hoạt động địa mạo của gió, của biển và dạng địa hình liên quan. Thông qua môn học, sinh viên hiểu biết thêm cách thức, kỹ năng trắc địa địa hình trên phạm vi rộng cũng như đối với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả khoa học, công nghệ và kinh tế của công tác trắc địa ở nước ta. 


34. Cơ sở địa lý tự nhiên






2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Trái Đất trong vũ trụ, lớp vỏ địa lý và những quyển của nó, những quy luật địa lý chung diễn ra trên bề mặt Trái Đất.

Nội dung chính của môn học gồm 3 phần:

- Phần I: Giới thiệu những khái niệm, đối tượng và phương pháp nhiên cứu địa lý, vị trí của Trái Đất trong vũ trụ. 

- Phần II: Giới thiệu về cấu trúc lớp vỏ địa lý: thạch quyển, khí quyển, sinh quyển, địa hình Trái Đất, lớp phủ thổ nhưỡng. 

- Phần III: Giới thiệu các quy luật địa lý như tính nhịp điệu, quy luật địa đới - phi địa đới và các vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

35. Luật xây dựng







2 TC

Mỗi công dân đang sống và làm việc trên lãnh thổ của một quốc gia thì cần phải hiểu về luật pháp của đất nước đó; đặc biệt đối với tầng lớp trí thức của xã hội thì vấn đề đó càng cần thiết hơn. Do đó, trong chương trình đào tạo cử nhân Trắc địa chúng tôi đã đưa vào học phần Luật xây dựng để giúp sinh viên được tìm hiểu về các điều luật trong xây dựng cũng như mở rộng ra tìm hiểu về luật pháp Việt Nam nhằm áp dụng vào công việc khi sinh viên ra trường trở thành các nhà quản lý. 


36. Công trình xây dựng






2 TC

Phần I - Các công trình thuỷ lợi gồm 4 chương: chương 1, là các kiến thức khái quát về công trình thuỷ lợi; chương 2, giới thiệu về các công trình dâng nước (đập) bao gồm phân loại, kết cấu công trình, đặc điểm làm việc và yêu cầu về thi công, vật liệu xây dựng; chương 3, giới thiệu về các công trình dẫn nước như đường hầm dẫn nước, kênh dẫn... chương 4, mô tả một số công trình đặc biệt như âu thuyền, trạm bơm và công tác thiết kế các công trình thuỷ lợi.

Phần II - Các công trình giao thông gồm 3 chương: chương 5, giới thiệu về cấu tạo, trình tự thiết kế và các biện pháp gia cố, tính toán ổn định cho đường ô tô; chương 6, giới thiệu về cấu tạo, nội dung và các giai đoạn thiết kế đường sắt; chương 7, giới thiệu về các loại cầu giao thông như cầu dầm, cầu vòm, cầu treo...

Phần III - Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giới thiệu các nguyên lý thiết kế kiến trúc, nội dung và nhiệm vụ trong công tác thiết kế nhà dân dụng, nhà cao tầng và nhà công nghiệp.

37. Cơ sở khai thác mỏ






2 TC

Học phần Cơ sở khai thác mỏ trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương ban đầu về công tác đánh giá và tổ chức khai thác một mỏ khoáng sau khi kết thúc học phần tìm kiếm, thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản. Học phần này làm cơ sở cho sinh viên tiếp cận kiến thức trong các học phần liên quan đến khai thác mỏ sau này như học phần Công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản, Địa chất khai thác mỏ khoáng, Kỹ thuật khai thác mỏ,...

VIII. Kiến thức chuyên ngành

38. Lưới trắc địa và bình sai lưới trắc địa



3 TC

Học phần giúp sinh viên tìm hiểu về mặt quy chiếu của các trị đo trắc địa, lưới trắc địa là gì, hệ thống lưới khống chế nhà nước được thành lập như thế nào, độ chính xác và phương pháp đo đạc ra sao. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên lý thuyết về các phương án thiết kế lưới; mỗi loại lưới đó thì bình sai theo phương pháp gián tiếp, phương pháp điều kiện như thế nào. Với phần đồ án, sinh viên sẽ được được thử nghiệm thiết kế lưới và bình sai mạng lưới.

39. Biên tập bản đồ







2 TC

 Nội dung của môn học được trình bày trong 4 chương sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về phương pháp trình bày, thiết kế và biên tập bản đồ. Đặc biệt, sau khi tiếp cận được với môn học này sinh viên sẽ có cái nhìn tổng thể trước khi đi vào thiết kế và biên tập một bản đồ cụ thể, sẽ quy hoạch được nội dung của tờ bản đồ hay còn gọi là bố cục nội dung của bản đồ. Ngoài ra, sinh viên còn có thể tiếp cận được kiến thức về lý thuyết màu trong trình bày bản đồ và trình bày bản đồ theo quy định quy phạm của một nội dung chuyên môn cụ thể.

40. Trắc địa ảnh







2 TC

Môn học giúp sinh viên có được hầu hết các kiến thức về trắc địa ảnh gồm phương pháp đo ảnh đơn, nhiệm vụ, nguyên lý và các phương pháp nắn ảnh; phương pháp đo ảnh lập thể, nguyên lý nhìn lập thể, quá trình xây dựng mô hình lập thể và thành lập bản đồ bằng phương pháp đo ảnh lập thể; phương pháp đo ảnh mặt đất, cơ sở lý thuyết của phương pháp đo ảnh mặt đất và công tác ngoại nghiệp trong đo ảnh mặt đất.

41. Trắc địa mỏ lộ thiên






3 TC
Môn học giới thiệu về các lưới khống chế trắc địa trong đo vẽ mỏ lộ thiên, công tác trắc địa phục vụ cho công tác khai thác và tính toán khối lượng khai thác mỏ lộ thiên. Nội dung môn học gồm 5 chương: chương 1, Lưới khống chế cơ sở mỏ lộ thiên; chương 2, Lưới khống chế đo vẽ mỏ lộ thiên; chương 3, Đo vẽ chi tiết mỏ lộ thiên; chương 4, Công tác trắc địa phục vụ khai thác; chương 5, Tính khối lượng khai thác.
42. Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình 


2 TC

Học phần trình bày các khái niệm về chuyển dịch biến dạng công trình và giúp sinh viên trả lời các câu hỏi mục đích và nhiệm vụ của quan trắc là gì; nguyên tắc thực hiện quan trắc ra sao; độ chính xác quan trắc như thế nào. Ngoài ra, sinh viên còn được học lý thuyết cụ thể phục vụ cho quan trắc từng loại chuyển dịch biến dạng. Nội dung học phần gồm 4 chương: chương 1, Những khái niệm chung; chương 2, Quan trắc chuyển dịch thẳng đứng công trình; chương 3, Quan trắc chuyển dịch ngang công trình và chương 4, Quan trắc độ nghiêng công trình.

43. Trắc địa công trình đô thị và công nghiệp



3 TC
Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về trắc địa trong thi công xây dựng công trình từ giai đoạn khảo sát, thiết kế đến thi công lắp đặt các thiết bị. Nội dung của học phần gồm 6 chương: chương 1, Công tác khảo sát và lập lưới khống chế trên khu vực xây dựng công trình công nghiệp; chương 2, Thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng; chương 3, Quy trình chuyển bản thiết kế công trình công nghiệp ra thực địa; chương 4, Lắp đặt điều chỉnh các kết cấu xây dựng và thiết bị kỹ thuật; chương 5, Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn khu vực thành phố và khu dân cư; chương 6, Chuyển bản thiết kế quy hoạch mặt bằng và độ cao thành phố và khu dân cư ra thực địa.

44. Trắc địa công trình ngầm





 2 TC

Môn học này cung cấp các kiến thức trắc địa phục vụ cho công tác xây dựng các công trình giao thông ngầm như đường bộ, đường sắt, đường tàu điện ngầm. Nội dung môn học gồm có 7 chương: Chương 1, Giới thiệu các khái niệm về công trình ngầm; chương 2, Công tác trắc địa trong xây dựng đường hầm, chương 3, Đặc điểm và phương pháp thành lập lưới khống chế trắc địa trong xây dựng đường hầm; chương 4, Đo liên hệ qua giếng đứng bằng phương pháp tam giác liên hệ; chương 5, Định hướng bằng kinh vĩ con quay; chương 6, Chuyền độ cao xuống đường hầm; chương 7, Công tác trắc địa trong quá trình thi công đào hầm. 

45. Trắc địa công trình giao thông, thuỷ lợi 



3 TC

Môn học cung cấp các kiến thức, phương pháp và máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác trắc địa trong khảo sát cũng như xây dựng các công trình giao thông và thuỷ lợi. Nội dung môn học gồm 5 chương: chương 1, Công tác trắc địa trong khảo sát và xây dựng tuyến đường; chương 2 và chương 3, giới thiệu công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng cầu; chương 4, Công tác trắc địa trong khảo sát, thiết kế công trình thuỷ lợi - thuỷ điện; chương 5, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình đầu mối thuỷ lợi - thuỷ điện.

46. Đo vẽ bản đồ địa chính






2 TC

Học phần gồm 4 chương với các nội dung cơ bản sau: Các khái niệm liên quan đến lĩnh vực địa chính và đo vẽ địa chính; Lưới tọa độ địa chính; Cơ sở toán học và phương pháp bình sai trong trắc địa đo vẽ bản đồ địa chính; Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính và các công nghệ hiện nay đang được sử dụng ... 
47. Công nghệ GPS 







2 TC

Trong công tác đo đạc, khi các điểm đo không thông hướng với nhau hoặc cần dẫn đường cho tàu thuyền chạy trên biển, dẫn đường cho máy bay... thì với công nghệ đo đạc thông thường rất khó có thể đảm nhiệm được mà phải cần đến một công nghệ tiên tiến hơn đó chính là công nghệ GPS. Do đó, chúng tôi đưa vào học phần Công nghệ GPS nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ đo đạc tiên tiến này. Học phần gồm 3 chương: chương 1, Khái quát về trắc địa vệ tinh và hệ thống định vị toàn cầu GPS; chương 2, Định vị GPS; chương 3, Các ứng dụng của GPS trong trắc địa bản đồ.

48. Máy trắc địa và đo đạc điện tử 





2 TC

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết bị trắc địa và công nghệ đo đạc hiện đại bằng máy toàn đạc điện tử. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể trực tiếp vận hành và sử dụng các loại máy trắc địa, đặc biệt là các máy điện tử một cách thành thạo để ứng dụng vào đo đạc phục vụ thi công các công trình xây dựng cũng như đo vẽ địa hình nhằm đáp ứng được yêu cầu đo đạc trong xu thế mới hiện nay. Nội dung môn học gồm 4 chương: chương 1, Tổng quan về đo đạc điện tử; chương 2, Lý thuyết cơ sở của phương pháp đo đạc điện tử; chương 3, Các bộ phận quan trọng của máy đo đạc điện tử; chương 4, Các máy toàn đạc điện tử và thao tác. 

49. Hệ thống thông tin đất đai (LIS)




2 TC

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về để tổ chức thu thập, truy cập, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống các thông tin của đất đai trong tổng thể hệ thống thông tin địa lý GIS. Sau khi học xong, sinh viên sẽ có được các kiến thức để vận dụng vào các lĩnh vực đất đai như: định giá đất đai, quản lý và phát triển thị trường nhà đất, đền bù giải phóng mặt bằng... Nội dung học phần gồm 4 chương: chương 1, Đại cương về đất đai và thông tin đất đai; chương 2, Vai trò của đất đai đối với kinh tế - xã hội và chính trị; chương 3, Hệ thống thông tin đất đai; chương 4, Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai.

50. Kinh tế tổ chức trắc địa






2 TC

Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế hoạch tổ chức trắc địa như con người, trang thiết bị (máy móc đo đạc, vật dụng bảo hộ lao động...), lập dự toán kinh tế cho những công trình cụ thể với việc áp dụng kiến thức chuyên môn và sử dụng những tài liệu về đơn giá của nhà nước. Nội dung học phần gồm 5 chương: Chương 1, giới thiệu chung; Chương 2, những đặc điểm riêng biệt của tổ chức sản xuất của công tác trắc địa; Chương 3, công tác cán bộ và năng suất lao động trong công tác trắc địa; Chương 4, tổ chức chỉ đạo thi công; Chương 5, tổ chức lao động và tiền lương. 
51. Trắc địa biển 







2 TC

Trong các công tác trắc địa thì đo đạc nhằm đảm bảo cho công tác thăm dò khai thác và nghiên cứu khoa học trên biển là một nhiệm vụ rất khó khăn phức tạp. Do đó, chúng tôi đã đưa học phần Trắc địa biển vào chương trình đào tạo cử nhân trắc địa nhằm trang bị cho sinh viên vốn kiến thức vững vàng để khi ra trường có thể đảm nhận được các nhiệm vụ đo đạc trên biển. Nội dung học phần gồm 4 chương: chương 1, Nhiệm vụ và các yêu cầu đối với trắc địa biển; chương 2, Các phương pháp xác định toạ độ trên biển; chương 3, Quan sát triều; chương 4, Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển.

52. Trắc địa thiên văn






2 TC

Thiên văn học là một khoa học về cấu trúc và phát triển của các thiên thể và vũ trụ. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của thiên văn học cổ xưa như nghiên cứu chuyển động của thiên thể và các quy luật chuyển động này. Hiện nay là việc quan sát thực nghiệm nhiều thiên thể và nghiên cứu cả hình dạng, kích thước, các trạng thái lý học, các thành phần hóa học, sự phát sinh và phát triển của các thiên thể vũ trụ.... Nội dung của học phần được trình bày trong 4 chương: Chương 1, giới thiệu về các hệ tọa độ dùng trong thiên văn và chuyển động ngày đêm của thiên thể; Chương 2, giới thiệu về các hệ thống thời gian dùng trong thiên văn; Chương 3, trình bày những hiện tượng làm thay đổi tọa độ của thiên thể; Chương 4, trình bày về phương pháp đo thiên văn gần đúng.

53. Trắc địa mặt cầu






2 TC

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các yếu tố hình học của khối elip quay, tìm hiểu cách giải các bài toán trắc địa trên mặt Ellipxoid và cách biểu diễn các yếu tố trên mặt Ellipxoid lên mặt cầu hoặc lên mặt phẳng. Nội dung môn học gồm 3 chương: Chương 1, giới thiệu nhưng kiến thức cơ bản của trắc địa mặt cầu; Chương 2, trình bày các bài toán trắc địa trên mặt Ellipxoid; Chương 3, trình bày các phép chiếu mặt Ellipxoid lên mặt phẳng.

54. Quy hoạch đô thị






2 TC

Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công tác tổ chức và thiết kế quy hoạch lãnh thổ, đặc biệt về quy hoạch đô thị. Sau khi kết thúc, người học sẽ có được những kiến thức để tổ chức quản lý và sắp xếp, bố trí không gian đô thị bao gồm không gian sản xuất, xây dựng, văn hoá đời sống... một cách hài hoà, hợp lý để làm cơ sở cho lập kế hoạch phát triển dài hạn. Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, Tổng quan những vấn đề về quy hoạch; chương 2, Những nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch đô thị; chương 3, Sự hình thành và phát triển của đô thị; chương 4, Quy hoạch đất đai đô thị; chương 5, Quy hoạch giao thông đô thị; chương 6, Quy hoạch khu công nghiệp và trung tâm công cộng đô thị; chương 7, Quy hoạch nhà ở và cây xanh đô thị.  

55. Trắc địa công trình độ chính xác cao



2 TC

Học phần này sẽ giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về trắc địa khi thi công các công trình yêu cầu độ chính xác cao như: Nhà máy điện nguyên tử; tháp vô tuyến truyền hình; tổ hợp công nghiệp có băng chuyền làm phẳng bề mặt dài hàng trăm mét với yêu cầu chênh lệch độ cao các khối đầu và cuối băng chuyền không quá 0,25mm, còn xê dịch mặt bằng không quá 0,30mm; tổ hợp dàn ăngten vô tuyến và hệ thống vô tuyến viễn vọng có kích thước tới hàng chục, hàng trăm mét đòi hỏi lắp đặt với độ chính xác đến 0,30mm... Nội dung của môn học gồm 4 chương: Chương 1, trình bày khái niệm về công trình độ chính xác cao; chương 2, giới thiệu về lưới khống chế trắc địa phục vụ xây dựng công trình độ chính xác cao; chương 3, trình bày công tác đo đạc độ chính xác cao; chương 4, giới thiệu một số vấn đề đặc thù của trắc địa trong xây dựng công trình độ chính xác cao.

56. Tăng dày khống chế ảnh





2 TC

Học phần giới thiệu cho sinh viên cách xác định tọa độ trắc địa của các điểm khống chế đo vẽ ảnh được chọn và đánh dấu ở những vị trí thích hợp trên các ảnh đo nhằm làm cơ sở cho việc liên kết các đối tượng đo vẽ trong phòng với miền thực địa. Nội dung môn học gồm 5 chương: Chương 1, giới thiệu những kiến thức cơ bản của công tác tăng dầy điểm khống chế trong đo ảnh; chương 2, giới thiệu phương pháp tam giác ảnh không gian theo mô hình; chương 3, giới thiệu về phương pháp tam giác ảnh không gian theo chùm tia; chương 4, giới thiệu về phương pháp bình sai khối lưới tam giác ảnh không gian; chương 5, giới thiệu về độ chính xác lưới tam giác ảnh không gian.
C. Thực tập, kiến tập:

57. Thực tập trắc địa phổ thông





1 TC

 Nội dung của phần thực tập trắc địa phổ thông là khảo sát địa hình, lập bản vẽ, tiến hành đo vẽ và thành lập bản đồ tỷ lệ lớn của một khu vực. Địa bàn triển khai phải là khu vực có địa hình đa dạng và thuận tiện cho công tác đo vẽ của sinh viên.

58. Thực tập trắc địa mỏ






1 TC

Nội dung của phần thực tập trắc địa mỏ là sinh viên được bố trí về các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, nghe các báo cáo về việc khai thác mỏ hiện nay, tiếp cận với công việc thực tế,  thu thập số liệu và viết báo cáo thu hoạch.

59. Thực tập trắc địa công trình





2 TC

 Nội dung của phần thực tập trắc địa công trình là sinh viên phải được tổ chức theo nhóm và tiến hành đo đạc bố trí các dạng công trình đã được học ở hai học phần Trắc địa công trình đô thị và công nghiệp và Trắc địa công trình giao thông thuỷ lợi như: Bố trí đo đạc lưới ô vuông; bố trí tâm trụ cầu; cắm mốc tuyến đường và đo vẽ mặt cắt, bình đồ dọc tuyến. Địa bàn triển khai phải là khu vực có địa hình đa dạng và thuận tiện cho công tác đo vẽ của sinh viên.
60. Thực tập tốt nghiệp






1 TC

Nội dung của phần thực tập này là sinh viên phải tiếp cận với công việc thực tế của từng cơ quan chuyên môn, thực hiện báo cáo tốt nghiệp về một trong số các hướng nghiên cứu của ngành và gắn liền với cơ quan thực tập.

D. Khóa luận tốt nghiệp:

61. Khóa luận tốt nghiệp






7 TC

Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ chọn đăng ký và thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp theo các hướng nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Những yêu cầu cụ thể theo quy định của Giám đốc, Khoa và Bộ môn. 
